
DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ XẾP PHỤ CẤP CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
(Kèm theo Công văn số 148/UBND-NV ngày 26/01/2024 của UBND huyện Phong Thổ.)

Stt Họ và tên
Ngày

tháng, năm
sinh

Đảng
viên Nữ Dân

tộc
Tôn
giáo

Văn
hóa

Chuyên
môn,

chuyên
ngành

Trình
độ lý
luận

Chính
trị

Trình
độ tin
học

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Tiếng
dân
tộc

Chức danh
hiện đảm

nhiệm

Chức
danh
kiêm

nhiệm

Thời gian
hưởng

Hệ số
phụ
cấp

Ghi
chú

Ví dụ

Nguyễn Văn
A 15-06-1985 x Kinh 12/12 Trung cấp

Quân Sự
Trung

cấp

Phó Chỉ huy
trưởng Quân

sự
01/01/2024 1,7

Đang
hưởng

phụ cấp
năm
2023

Lò Thị C 11-03-1998 x x Thái 12/12 Đại học
Luật

Trung
cấp

Công chức
Văn phòng
Thống kê

Văn
phòng

Đảng ủy
01/02/2024 1,2

Kiện
toàn
mới

1
2
6
7
8
9

10
11
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14
15
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BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH  THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ VÀ
NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ HƯỞNG PHỤ CẤP VÀ HỖ TRỢ

(Kèm theo Công văn số 148/UBND-NV ngày 26/01/2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Stt Chức danh Họ và tên
Ngày
tháng,

năm sinh

Đảng
viên Nữ Dân

tộc
Tôn
giáo

Văn
hóa

Chuyên
môn,

chuyên
ngành

Trình
độ lý
luận

Chính
trị

Trình
độ tin
học

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Tiếng
dân
tộc

Chức
danh
kiêm

nhiệm

Thời
gian

hưởng

Tổng
Hệ số
phụ
cấp,

hỗ trợ

Ghi
chú

I

NGƯỜI HOẠT
ĐỘNG KHÔNG
CHUYÊN TRÁCH
BẢN, TDP

1 Bí thư chi bộ, thôn
bản, tổ dân phố

1,1 Bản Huổi Luông
Ví dụ:
Nguyễn Văn B

21-01-1983 x Kinh 12/12
Chưa qua
đào tạo

Trung
cấp

Trưởng
thôn,

Chi hội
trưởng
Chi hội
Nông
dân

3,4

2 Trưởng thôn bản,
tổ dân phố

2,1 Bản Huổi Luông
Ví dụ:
Nguyễn Văn B

21-01-1983 x Kinh 12/12
Chưa qua
đào tạo

Trung
cấp

3 Trưởng ban Công
tác MT thôn, bản
Bản/thôn……….

II

NGƯỜI TRỰC
TIẾP THAM GIA

CÔNG VIỆC Ở
BẢN, TỔ DÂN

PHỐ

1 Công an viên thôn,
bản

1,1 Bản……….
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2

Tổ trưởng Bảo vệ
dân phố (ở thôn,
bản, tổ dân phố
thuộc thị trấn)
Thôn/bản//tổ dân
phố……..

3

Tổ phó bảo vệ dân
phố (ở thôn, bản, tổ
dân phố thuộc thị
trấn)
Thôn/bản//tổ dân
phố……..

4

Tổ viên bảo vệ dân
phố (ở thôn, bản, tổ
dân phố thuộc thị
trấn)
Thôn/bản//tổ dân
phố……..

5 Thôn đội trưởng
Thôn/bản//tổ dân
phố……..

6 Nhân viên y tế (ở
thôn, bản)
Thôn/bản/……..

7 Phó Bí thư chi bộ
Thôn/bản//tổ dân
phố……..

8

Phó trưởng thôn
bản (hoặc Phó tổ
trưởng tổ dân phố)
Thôn/bản//tổ dân
phố……..
Thôn/bản//tổ dân
phố……..

9
Chi hội trưởng chi
Hội Liên hiệp phụ
nữ
Thôn/bản//tổ dân
phố……..
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10 Chi hội trưởng Chi
hội Nông dân
Bản/thôn/ tổ dân
phố……….

11 Chi hội trưởng chi
Hội Cựu Chiến binh

Thôn/bản//tổ dân
phố………

12 Bí thư chi đoàn
TNCSHCM
Thôn/bản//tổ dân
phố……..
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